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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
1. Thông tin chung

- Tên học phần: DUNG DỊCH KHOAN VÀ XI MĂNG 
                           DRILLING FLUID AND CEMENT
- Số tín chỉ (TC): 2
- Mã học phần: 
- Giảng dạy cho sinh viên (SV) năm thứ 4 ngành Khoan Khai thác Dầu khí.
- Loại học phần: 
( bắt buộc

( tự chọn 

- Học phần tiên quyết: 
- Học phần học trước: Cơ học lưu chất
- Học phần học song hành: 
- Phân bổ thời gian: 

- Lên lớp:
             36 tiết


+ Lý thuyết:
             24 tiết

+ Bài tập: 
             04 tiết

+ Báo cáo chuyên đề:  
             02 tiết


+ Thí nghiệm/Thực hành, thực tập        06 tiết


+ Hoạt động khác 
                   tiết 


- Tự học, tự nghiên cứu: 
              60 giờ 
2. Mô tả tóm tắt nội dung học phần
Trình bày những nội dung về các khái niệm, tính chất, các thông số cơ bản của dung dịch khoan, các gia công hóa học chúng. Cách rữa lỗ khoan bằng nước lã và các dung dịch tự nhiên. Các loại dung dịch dùng trong điều kiện phức tạp. Cách làm sạch dung dịch cũng được đề cập trong phần này. Trình bày các tính chất cơ bản của xi măng, cách chọn vữa xi măng, các nguyên tắc của phương pháp trám xi măng.

3. Chuẩn đầu ra của học phần
3.1. Chuẩn chung

Môn học này cung cấp cho sinh viên kiến thức về dung dịch khoan và xi măng để phục vụ cho công tác khoan.
3.2. Chuẩn cụ thể

a) Kiến thức
-  Dung dịch khoan: tính chất của sét, tính toán các thông số của dung dịch sét và điều chế dung dịch sét. Phân loại dung dịch khoan (gốc dầu, gốc nước, foam, dung dịch hoàn thiện và dung dịch phục hồi).
- Kiến thức về gia công hóa học dung dịch khoan: mục đích, quy trình, công nghệ và thiết bị.

- Vai trò của dung dịch khoan, quá trình bơm và chế độ làm việc.

- Các vấn đề liên quan đến dung dịch khoan trong quá trình khoan và phương án xử lý (mất dung dịch, mất ổn định thành giếng, kẹt bộ khoan cụ, xâm nhập chất lưu từ vỉa và các trường hợp khác).
- Vửa xi măng: chức năng, phân loại và tính chất lưu biến của xi măng.

- Các kỹ thuật bơm trám xi măng: một giai đoạn, nhiều giai đoạn, trám lửng, ép xi măng, cầu xi măng.

- Các sự cố liên quan đến bơm trám xi măng và giải pháp xử lý.
b) Kỹ năng
- Có kỹ năng tính toán các thông số liên quan quá trình bơm dung dịch khoan và bơm trám xi măng, thực hiện các quy trình pha chế cơ bản và lựa chọn thiết bị theo điều kiện cho trước.

- Có kỹ năng làm việc theo nhóm và làm việc độc lập.
- Có kỹ năng phân tích và trình bày về thiết bị và công nghệ;
- Có kỹ năng vận hành cơ bản các hệ thống bơm tuần hoàn dung dịch và bơm trám xi măng.
- Áp dụng các kiến thức được học vào thực tế công việc.

c) Thái độ
- Hình thành nhận thức về tầm quan trọng của các kiến thức cơ bản mà học phần cung cấp và cách ứng dụng trong chuyên ngành mà sinh viên theo học;
- Có thái độ cầu thị và trách nhiệm trong công việc;

- Có tinh thần học hỏi và sáng tạo trong công việc.

- Có thái độ nghiêm túc và trung thực, xác định nhiệm vụ chính và có lựa chọn.

4. Học liệu
· Tài liệu bắt buộc: 
[1] Richardson TX, Drilling fluids, SPE, 1997.

[2] Nelson Erik B, Well cementing, Elsevier science publishing company, 1990.
· Tài liệu tham khảo: 
[1] Tom S. Carter. Drilling Fluids, SPE. 1997

[2] Dwight K. Smith. Cementing, SPE. 1990
[3] Smith D.K. Cementing, Volume 4. SPE, 1987.

[4] Drilling Fluids, Solids Control and Hydraulics, Smith International, 1990.

5. Phương pháp, hình thức kiểm tra – đánh giá kết quả học tập
a) Kiểm tra-đánh giá quá trình: 25%

Bao gồm những hình thức kiếm tra đánh giá sau:

· Tham gia học tập trên lớp (đầy đủ, chuẩn bị bài tốt và tích cực thảo luận);

· Bài tập;

· Báo cáo chuyên đề (seminar).

b) Kiểm tra – đánh giá giữa kỳ: 25%

· Hình thức thi: trắc nghiệm khách quan trên máy tính.

· Thời lượng thi 45 phút.

· Sinh viên không được tham khảo tài liệu.

c) Thi cuối kỳ: 50%
·  Hình thức thi: trắc nghiệm khách quan trên máy tính.

· Thời lượng thi 60 phút.

· Sinh viên không được tham khảo tài liệu.

6. Yêu cầu đối với học phần
- Tham dự đầy đủ trên 80% số tiết của học phần mới được phép thi cuối kỳ.

- Nghiên cứu, đọc trước các tài liệu có liên quan đến nội dung của từng phần, từng chương, mục hay chuyên đề theo sự hướng dẫn của giảng viên; chuẩn bị các ý kiến hỏi, đề xuất khi nghe giảng.

- Thực hiện các bài tập trong từng chương

- Thực hiện báo cáo chuyên đề vào 02 tuần cuối của học kỳ.

 7. Nội dung chi tiết học phần và hình thức tổ chức dạy – học
	Thời gian
	Nội dung
	Hình thức tổ chức dạy-học
	PPGD/Yêu cầu SV
	Dự kiến CĐR đạt được sau khi kết thúc chương

	
	
	GIỜ LÊN LỚP
	TN/TH/TT
	
	

	
	
	Lý thuyết
	Bài tập
	Chuyên đề
	
	
	

	Tuần 1-2
	Chương 1: Các thông số của dung dịch

1.1.
Sét và các tính chất của chúng

1.2.
Dung dịch sét

1.3.
Các thông số cơ bản của dung dịch sét

1.4.
Điều chế dung dịch sét

Thí nghiệm
	04
	
	
	02
	PPGD: 

-Thuyết trình

- Trình chiếu Powerpoint

Yêu cầu SV:

- Đọc tài liệu được cung cấp, tài liệu tham khảo,

làm bài tập.

.


	

	Tuần 3-4
	Chương 2: Các loại dung dịch khoan

2.1.
Dung dịch khoan gốc nước

2.2.
Dung dịch khoan gốc dầu

2.3.
Chất rữa là không khí, chất bọt và dung dịch bọt gốc nước

2.4.  Dung dịch hoàn thiện và dung dịch phục hồi giếng

Thí nghiệm, xem video
	04
	
	
	02
	
	

	Tuần 5-7
	Chương 3: Gia công hoá học dung dịch sét

3.1.
Mục đích

3.2.
Gia công hoá học dung dịch sét bằng các chất điện phân

3.3.
Gia công hoá học dung dịch sét bằng các chất keo bảo vệ
3.4.
Gia công hoá học dung dịch sét bằng các chất polymer

3.5.
Nguyên tắc gia công hoá học dung dịch sét

3.6.
Công nghệ và thiết bị xử lý dung dịch sét

Bài tập
	06
	02
	
	
	PPGD: 

-Thuyết trình

- Trình chiếu Powerpoint

Yêu cầu SV:

- Đọc tài liệu được cung cấp, tài liệu tham khảo,

làm bài tập.


	

	Tuần 9
	Chương 4: Dung dịch khoan trong điều kiện phức tạp

4.1.
Mất dung dịch

4.2.
Sập lở thành giếng khoan

4.3.
Kẹt bộ dụng cụ khoan

4.4.
Chất lưu từ vỉa xâm nhập vào giếng khoan

4.5.
Các trường hợp đặc biệt
	02
	
	
	
	PPGD: 

-Thuyết trình

- Trình chiếu Powerpoint

Yêu cầu SV:

- Đọc tài liệu được cung cấp, tài liệu tham khảo,

làm bài tập.


	- 


	Tuần 10-11
	Chương 5: Chọn vữa xi măng sử dụng trong công nghiệp

5.1.
Phân loại xi măng sử dụng trong công nghiệp dầu khí

5.2.
Hiện tượng ngậm nước của xi măng

5.3.
Quá trình thủy hóa vữa xi măng

5.4.
Các chất phụ gia của xi măng trám

5.5.
Chất lỏng phân cách

5.6.
Chọn chế độ dòng chảy và tính lưu biến

Bài tập
	04
	02
	
	02
	
	

	Tuần 12-14
	Chương 6: Các kỹ thuật bơm trám giếng khoan dầu khí

6.1.
Mục đích

6.2.
Trám xi măng một giai đoạn

6.3.
Trám xi măng nhiều giai đoạn

6.4.
Trám xi măng cột ống chống lửng

6.5.
Ép xi măng

6.6.
Đặt cầu xi măng

6.7.
Trám xi măng giếng khoan ngang

6.8.
Các sự cố tiềm tàng và biện pháp khắc phục trong công tác bơm trám xi măng

6.9.
Các kỹ thuật và công nghệ mới trong công tác bơm trám xi măng

6.10.
Đánh giá chất lượng gia cố giếng khoan

Seminar, xem băng video
	04
	
	02
	
	PPGD: 

-Thuyết trình

- Trình chiếu Powerpoint

Yêu cầu SV:

- Đọc tài liệu được cung cấp, tài liệu tham khảo,

làm bài tập.


	


8. Thông tin về GV/nhóm GV 
1.Họ và tên: Nguyễn Hữu Chinh
Chức danh khoa học (học hàm, học vị): TS
Địa chỉ liên hệ: Phòng gia cố và sửa chữa giếng khoan, Viện NIPI, Liên doanh Việt Nga VSP

Điện thoại, email: chinhnh.rd@vietsov.com.vn
Các hướng nghiên cứu chính: Dòng chảy đa pha, thiết bị và công nghệ nâng cao thu hồi các mỏ dầu khí condensate, liquid loading.
2. Họ và tên: Hoàng Thịnh Nhân
Chức danh khoa học (học hàm, học vị): TS
Địa chỉ liên hệ: Bộ môn Khoan-Khai thác, Khoa Dầu khí
Điện thoại, email: nhanht@pvu.edu.vn
Các hướng nghiên cứu chính: Dòng chảy đa pha, thiết bị và công nghệ nâng cao thu hồi các mỏ dầu khí condensate, liquid loading.
Bà Rịa,  Ngày.........tháng.......năm 2014
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